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MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10, NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Đáp án có 2 trang)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 
 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận. 0,75 

 2 Phép liên kết: phép thế, “cuộc đời mình” = “nó”. 0,75 

3 Biện pháp tu từ: phép điệp từ: ước mơ, bà Tiên, ông Bụt… 

Tác dụng:  

- Nhấn mạnh quyền có ước mơ của mỗi người và mỗi người phải tự nỗ lực để 

biến ước mơ thành sự thật. 

- Tạo giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát cho đoạn văn. 

1,0 

4 Nhận xét về nhận định của tác giả trong đoạn trích: 

-  Nhận định đã nêu lên vai trò của con người trong việc biến ước mơ thành hiện 

thực: con người chính là phép màu (bà Tiên, ông Bụt) để làm nên điều kì diệu 

(biến ước mơ thành hiện thực). 

- Đây là một nhận định đúng đắn.  

0,5 

II  LÀM VĂN 7,0 
 1 Viết đoạn văn về giá trị của ước mơ trong cuộc sống. 2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

 Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, 

móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

    Giá trị của ước mơ trong cuộc sống. 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận   

Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và 

dẫn chứng để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ vấn đề 

giá trị của ước mơ trong cuộc sống.  

Có thể viết đoạn văn theo hướng sau:  

Ước mơ là những điều tốt đẹp mà con người khao khát, ước mong đạt 

được; ước mơ là một trong những thước đo tầm vóc của con người, mang lại 

niềm vui, hạnh phúc và sự thành công trong cuộc sống; không nên chạy theo 

những ước mơ viển vông mà đánh mất đi chân giá trị của cuộc sống. 

1,0 

 d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

đ. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới          mẻ. 

0,25 

2 Phân tích đoạn thơ trong bài “Nói với con” của nhà thơ Y Phương.   5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài  khái quát 

được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  

Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ; từ lời nhắn nhủ của người cha đối với 

con, rút ra thông điệp ý nghĩa. 

0,25 



c. Triển khai vấn đề nghị luận  

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các  thao tác lập 

luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm và đoạn trích. 0,5 

* Phân tích đoạn trích  

  - Nội dung: 

    + Đoạn thơ là lời của người cha nói với con về những phẩm chất tốt đẹp của 

người đồng mình: Ý chí, nghị lực lớn lao (Cao đo nỗi buồn/Xa nuôi chí lớn); sống 

mạnh mẽ, khoáng đạt (Sống như sông như suối, Không lo cực nhọc); gắn bó, thủy 

chung với quê hương (không chê) dù quê hương còn cực nhọc, đói nghèo (đá gập 

ghềnh, thung nghèo đói); mộc mạc, giản dị (thô sơ da thịt) nhưng có niềm tin, khát 

vọng xây dựng quê hương (tự đục đá kê cao quê hương). 

    + Qua những phẩm chất đó, người cha gợi cho con lòng tự hào về quê hương, 

dân tộc; dặn dò con cần kế tục, phát huy một cách xứng đáng với những truyền 

thống đó; tự tin vững bước trên đường đời, không nhỏ bé tầm thường, không cúi 

đầu trước khó khăn thử thách (Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn; Lên đường/Không 

bao giờ nhỏ bé được /Nghe con). 

  - Nghệ thuật 

   + Thể thơ tự do, câu thơ không sử dụng dấu chấm, dấu phẩy, phù hợp với mạch 

cảm xúc tự nhiên của bài thơ. 

   + Giọng điệu thơ vừa thủ thỉ, tâm tình vừa mạnh mẽ, tự hào. 

   + Đoạn thơ có sự sáng tạo trong hình ảnh, vừa cụ thể, mộc mạc vừa  có tính khái 

quát, triết lí. 

   + Vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ… 

  - Đánh giá chung: Qua lời của người cha nói với con, đoạn thơ khẳng định tình 

cảm gia đình gắn bó sâu sắc với tình yêu quê hương đất nước; ca ngợi những nét 

đẹp tâm hồn, truyền thống văn hóa của dân tộc; đoạn thơ góp phần thể hiện phong 

cách sáng tác và tài năng nghệ thuật của nhà thơ. 

3,0 

  * Rút ra thông điệp ý nghĩa cho bản thân 

  - Gia đình là nền tảng của xã hội, tình yêu gia đình luôn hài hòa với tình yêu quê 

hương đất nước; mỗi người cần ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, có lòng tự 

hào, tự tôn dân tộc. 

  - Luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân để góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.  

0,5 

d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

đ. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới   mẻ. 

0,25 

Tổng điểm 10,0 
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